
STT Họ Và Tên Nữ Ngày Tháng Năm Nơi sinh Số điện thoại Ghi chú

1 Võ Tuấn Anh 06 06 2008 TP HCM 0909392146

2 Hồ Thái Quỳnh Anh x 16 06 2008 TP HCM 0903077489

3 Nguyễn  Thị Ngọc Ánh x 02 07 2008 Cà Mau 0906543191

4 Lê Ngọc Gia Bảo 05 05 2008 TP HCM 0937810133

5 Vũ Đình Bảo 02 04 2008 TP HCM 0978556295

6 Bùi Gia Bảo 22 06 2008 TP HCM 0937079006

7 Nguyễn Ngọc Như Bình x 19 05 2008 TP HCM 0938157254

8 Nguyễn Khương Đại 18 10 2008 TP HCM 0978540314

9 Lê Doãn Tuấn Đạt 30 07 2008 TP HCM 0976847112

10 Ngô Đức Dương 12 12 2008 Vĩnh Phúc 0961787585

11 Hà Phú Hải 17 02 2008 Cà Mau 0889258952

12 Võ Thị Ngọc Hân x 19 09 2008 Bình Thuận

13 Tạ Đình Hảo 16 10 2008 Quảng Ngãi 0399415249

14 Nguyễn Gia Huy 18 04 2008 TP HCM 0969816910

15 Phạm Minh Huyền x 04 09 2008 TP HCM 0938418185

16 Trầm Gia Lạc 06 02 2008
Quảng 

Ngãi
0902751378

17 Suk Ha Lam 07 02 2008 TP HCM 0909440242

18 Nguyễn Thị Trúc Linh x 15 8 2008 TP HCM 0918831608

19 Trần Văn Bảo Long 24 05 2008 TP HCM 0937781911

20 Nguyễn Ngọc Thảo My x 07 11 2008 TP HCM 0903655618

21 Đỗ Thảo My x 14 10 2008 TP HCM 0903877927

22 Ngô Minh Ngọc x 28 06 2008 TP HCM 0975556258

23 Hà Kim Ngọc x 21 04 2008 TP HCM 0784665777

24 Đoàn Văn Nhân 05 07 2006 Cà Mau 0918621838 6A6 cũ

25 Trần Ngọc Yến Nhi x 17 11 2008 TP HCM 0389858322

26 Nguyễn Thị Hồng Nhung x 03 11 2008 TP HCM 0908113559

27 Phan Trọng Phát 04 06 2008 TP HCM 0902521932

28 Nguyễn Đức Phát 26 09 2007 TP HCM 0987076305

29 Nguyễn Đình Phong 10 06 2008 TP HCM 0945971010

30 Nguyễn Thành Quân 25 10 2008 TP HCM 0397319239

31 Phạm  Minh Quang 10 08 2008 TP HCM 0358441621

32 Dương Lưu Phương Thảo x 12 02 2008 TP HCM 0914948849

33 Vương Ngọc Minh Thi x 16 05 2008 TP HCM 093865931

34 Nguyễn Đức Thiên 17 04 2008 Tiền Giang 0914256315

35 Võ Minh Thư x 17 02 2008 TP HCM 0909331831

36 Trần Ngọc Thủy Tiên x 27 11 2008 TP HCM 0909309478

37 Lê Văn Tiến 26 10 2008 TP HCM 0988812981

38 Phan Minh Bảo Trâm x 07 01 2008 Quảng Ngãi 0982291039

39 Đỗ Phương Trang x 04 08 2008 TP HCM 0932097947

40 Đinh Công Nghĩa Trọng 28 12 2008 TP HCM 0768665366

41 Huỳnh Thị Diễm Xuân x 25 01 2008 TP HCM 0902762245

TC 41 NỮ 19
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